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Tóm tắt
Đặt vấn đề: Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) là loại dược liệu quý được sử dụng trong nhiều bài 

thuốc đông y. Suy giảm chức năng sinh sản nam do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố do stress nhiệt độ cao. 
Nghiên cứu này nhằm khảo sát tác dụng bảo vệ quá trình phát sinh tinh ở chuột dưới tác động của stress 
nhiệt của dịch chiết Giảo cổ lam. Phương pháp nghiên cứu: Chuột đực được xử lý nhiệt ở 40°C và cho uống 
dịch chiết Giảo cổ lam ở các liều 100, 200 và 400 mg/kg. Sau 5 tuần xử lý, chuột được thu mẫu máu để xác 
định nồng độ Testosterone trong huyết tương. Cấu trúc vi thể ống sinh tinh được khảo sát thông qua hình 
ảnh nhuộm mô học HE. Mức độ phát sinh tinh được đánh giá thông qua thang điểm Johnson. Kết quả: Stress 
nhiệt độ 40°C trong 5 tuần đã làm giảm mạnh nồng độ testosterone trong huyết tương máu cũng như quá 
trình phát sinh tinh diễn ra trong lòng ống sinh tinh mô tinh hoàn. Chuột xử lý stress nhiệt kết hợp uống cao 
chiết Giảo cổ lam đã cải thiện đáng kể nồng độ Testosterone trong máu. Quá trình phát sinh tinh cũng được 
cải thiện rõ rệt thông qua hình ảnh mô học ống sinh tinh và thang điểm Johnson. Kết luận: Cao chiết Giảo cổ 
lam giảm tác động làm suy giảm chức năng sinh sản trên chuột đực stress nhiệt thông qua cải thiện nồng độ 
Testosterone trong máu và quá trình phát sinh tinh trong lòng ống sinh tinh. 

Từ Khoá: Giảo cổ lam, dược liệu, stress nhiệt, sinh tinh.
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Abstract 
Background: Gynostemma pentaphyllum is a precious medicinal herb used in traditional medicines. Male 

reproductive dysfunction is caused by many factors, including heat stress. This study aimed to investigate 
the protective effect of Gynostemma pentaphyllum extract on spermatogenesis in heat stress-induced mice. 
Materials and Methods: Male mice were exposed at 40°C and treated with Gynostemma pentaphyllum extract 
at doses of 100, 200, and 400 mg/kg. After 5 weeks of treatment, blood samples were collected to determine 
the concentration of Testosterone in blood plasma. The histological structure of the seminiferous tubules was 
investigated through HE histological staining. The spermatogenesis progress was assessed using the Johnson 
scoring system. Results: Heat stress exposed at 40°C for 5 weeks has strongly reduced the concentration 
of testosterone in blood plasma as well as spermatogenesis in the lumen of the seminiferous tubules of 
testicular tissue. Heat stress-induced mice treated with oral administration of Gynostemma pentaphyllum 
extract significantly improved blood testosterone levels. Histological analysis and Johnson scoring show that 
the Gynostemma pentaphyllum extract significantly improved the spermatogenesis process in stress-induced 
mice that received the extract. Conclusions: Gynostemma pentaphyllum extract attenuates the impact of 
heat stress on spermatogenesis in male mice by improving blood testosterone levels and spermatogenesis in 
the seminiferous tubules.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum 

(Thunb.) Makino) là một loài dược liệu quý thuộc họ 
Bầu bí (Cucurbitaceae), phân bố rộng rãi tại Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia Đông 
Nam Á, trong đó có Việt Nam [1]. Có hơn 180 loại 
saponin được tìm thấy trong cây Giảo cổ lam, được 
gọi chung là gypenoside; trong đó nhiều thành phần 
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có cấu trúc giống với saponin của nhân sâm (Panax 
ginseng) [2]. Tám saponin của Giảo cổ lam có cấu trúc 
giống ginsenoside loại protopanaxadiol trong nhân 
sâm là Rb1 (Gypenoside III), Rc, Rb3 (Gypenoside 
IV), Rd (Gypenoside VIII), F2, Rg3, malonyl-Rb1 và 
malonyl-Rd [3].

Giảo cổ lam có tác dụng hạ đường huyết, chống 
oxi hóa, bảo vệ tế bào gan, giảm cholesterol và 
triglycerol trong máu [4]. Do có vai trò tương tự 
nhân sâm, trong khi quá trình trồng dễ hơn và thời 
gian thu hoạch ngắn hơn so với nhân sâm, nên Giảo 
cổ lam được xem là nguồn dược liệu thay thế nhân 
sâm đầy triển vọng [5].

Nhiệt độ tinh hoàn tối ưu cho quá trình sinh tinh 
là thấp hơn cơ thể từ 2 đến 4°C. Stress tăng nhiệt 
độ ở mô  tinh hoàn mặc dù có thể trong giới hạn 
sinh lý nhưng vẫn có ảnh hưởng tiêu cực đến chất 
lượng tinh trùng. Nhiệt độ tinh hoàn tăng 1°C dẫn 
đến quá trình sinh tinh sụt giảm 14% [6]. Nhiệt độ 
cao của môi trường là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng 
bất lợi đến mô tinh hoàn, quá trình sinh tinh, chất 
lượng tinh trùng và có thể dẫn đến tình trạng vô sinh 
nam. Có rất nhiều yếu tố có thể làm tăng nhiệt độ ở 
tinh hoàn. Các yếu tố này có thể được phân thành 
nhóm theo lối sống và các yếu tố hành vi, các yếu tố 
nghề nghiệp và môi trường, và các yếu tố lâm sàng 
do điều kiện bệnh lý. Tác hại của stress nhiệt đến 
khả năng sinh sản của nam giới có khuynh hướng 
tích lũy khi tiếp xúc nhiều lần trong một khoảng thời 
gian [6]. Một số nghiên cứu cho thấy stress nhiệt tác 
động liên tục làm ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh 
với kết quả đường kính ống sinh tinh teo nhỏ, lòng 
chỉ chứa tế bào Sertoli, sự vô tổ chức và không có 
quá trình sinh tinh [7].

Tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam khá cao, chiếm 8-10% ở 
các cặp vợ chồng đang ở độ tuổi sinh đẻ. Trong đó, 
vô sinh nam chiếm 30-40% trường hợp hiếm muộn. 
Nghiên cứu gần đây cho thấy chất lượng tinh trùng 
của đàn ông hiện nay đã giảm nhiều so với trước 
đây. Từ năm 1965 đến năm 2015, mật độ tinh trùng 
trung bình ở đàn ông đã giảm 32,5% sau 50 năm 
[8]. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với 
nền nhiệt độ cao, từ năm 1970 đến năm 2011, trung 
bình mỗi năm ở Việt Nam có 246 ngày có nhiệt độ 
bằng hoặc cao hơn (1 đến 6°C) so với  khuyến cáo 
của Bộ y tế về nhiệt độ tối đa của môi trường làm 
việc cho người lao động [9]. Kết quả này gợi ý cuộc 
sống ngày nay có nhiều yếu tố nguy cơ làm giảm khả 
năng sinh sản của nam giới. 

Từ những vấn đề trên, Chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu ảnh hưởng của dịch chiết cây Giảo cổ 
lam (Gynostemma pentaphyllum) lên quá trình phát 
sinh tinh ở chuột stress nhiệt độ cao nhằm nghiên 

cứu tác động bảo vệ của dịch chiết cây Giảo cổ lam 
trước tác động làm suy giảm phát sinh tinh của 
stress nhiệt độ cao.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Chuột đực trắng dòng Swiss được sử dụng làm 

mô hình gây stress nhiệt mãn tính mô tinh hoàn. Sau 
5 tuần xử lý, mẫu máu và mô tinh hoàn được thu 
mẫu để đánh giá chức năng sinh sản và quá trình 
phát sinh tinh chuột đực mô hình.

Cây Giảo cổ lam tự nhiên được thu hái, sấy khô và 
chiết cao tổng số để đánh giá tác động của cao chiết 
đến chức năng sinh sản và quá trình phát sinh tinh 
ở chuột đực suy giảm chức năng sinh sản do nhiệt.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị cao chiết Giảo cổ lam 
Tất cả bộ phận của cây Giảo cổ lam tự nhiên 

được rửa sạch, phơi khô đến khối lượng không đổi, 
xay thành bột và tiến hành chiết theo phương pháp 
chiết có siêu âm. Mẫu được chiết theo tỷ lệ 0,5 g khô 
trong 10 mL methanol 80% với máy siêu âm (S10H, 
Elmasonic) ở 40oC, thời gian 30 phút (lặp lại 3 lần); 
sau đó thu dịch lọc và để bay hơi đến khô để thu cao 
chiết [10]. Cao chiết được cân và tái hòa tan trong 
nước cất vô trùng và lọc qua giấy lọc, sau đó bảo 
quản ở 4°C để phục vụ cho chuột uống.

2.2.2. Phương pháp xử lý stress nhiệt
Thí nghiệm được tiến hành trên 30 con chuột đực 

trắng dòng Swiss 10-12 tuần tuổi, cân nặng 20-25 g 
được cung cấp bởi Viện Pasteur Nha Trang. Chuột 
được nuôi thích nghi tại phòng thí nghiệm trong 2 
tuần, được phân bố ngẫu nhiên thành 6 nhóm, mỗi 
nhóm 5 con: Nhóm đối chứng (ĐC), nhóm chỉ uống 
dịch chiết giảo cổ lam 200 mg/kg (GCL), nhóm xử lý 
nhiệt 40°C (N40), nhóm xử lý nhiệt 40°C và có uống 
dịch chiết giảo cổ lam 100 mg/kg (N40+GCL100), 
nhóm xử lý nhiệt 40°C và có uống dịch chiết giảo 
cổ lam 200 mg/kg (N40+GCL200), nhóm xử lý nhiệt 
40°C và có uống dịch chiết giảo cổ lam 400 mg/kg 
(N40+GCL400). Nhóm có uống dịch chiết được uống 
1 tuần trước khi xử lý nhiệt. Chuột được xử lý stress 
nhiệt bằng cách ngâm 1/3 thân dưới bao gồm bìu 
của chuột vào nước trong bể ổn nhiệt theo thứ 
tự nhiệt độ: nhóm chứng 25ºC, nhóm stress nhiệt 
40ºC. Thời gian xử lý nhiệt: mỗi lần 10 phút, 2 lần 
mỗi ngày cách nhau 10 phút và 6 ngày mỗi tuần 
(nghỉ Chủ Nhật) trong 5 tuần liên tiếp [11]. Sau khi 
hoàn thành thời gian thí nghiệm xử lý nhiệt, tất cả 
chuột được gây chết và tiến hành thu mẫu máu và 
tinh hoàn. 

2.2.3. Phương pháp xác định nồng độ testosterone
Sau 5 tuần xử lý nhiệt, chuột được gây chết, bộc lộ 
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vùng ngực và thu máu qua tim. Mẫu máu được thu vào 
ống máu chứa chất chống đông EDTA, sau đó được ly 
tâm 3000 vòng trong 5 phút để thu huyết tương. Huyết 
tương được sử dụng để xác định nồng độ testosterone 
bằng  phương pháp ELISA sử dụng máy xét nghiệm 
miễn dịch tự động Cobas e411 (ROCHE).

2.2.4. Nhuộm Hematoxylin và Eosin 
Mẫu mô tinh hoàn chuột sau khi cố định được 

chuyển đúc mẫu trong paraffin bằng hệ thống 
CITADEL 1000 (Thermo Scientific). Mẫu mô được 
cắt lát mỏng bằng máy cắt tiêu bản (LAICA, Đức). 
Tiêu bản mô học tinh hoàn chuột được nhuộm 
Hematoxylin và Eosin (Merck, USA). Kỹ thuật nhuộm 
Hematoxylin và Eosin được tiến hành gồm các bước 
theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật giải phẫu bệnh-tế 
bào học của Bộ Y tế. Mẫu mô tinh hoàn sau khi lấy ra 
khỏi cơ thể chuột được ngâm vào dung dịch cố định 
formol đệm trung tính 4% trong 24 giờ. Mẫu mô được 
xử lý qua các công đoạn: khử nước bằng ethanol, khử 

ethanol bằng xylen, vùi parafin để đúc khối, sau đó tiến 
hành cắt các mảnh mô với độ dày 5 µm và chuyển lên 
cố định trên lam kính tráng gelatin. Tiếp theo, mẫu mô 
được loại parafin bằng xylen, loại xylen bằng ethanol, 
loại ethanol bằng nước. Cuối cùng, mẫu mô được 
tiến hành nhuộm Hematoxylin và Eosin. Hình ảnh 
mô học được quan sát dưới kính hiển vi quang học 
để phân tích mô bệnh học.

2.2.5. Phương pháp đánh giá mô học ống sinh 
tinh theo Johnsen

Hình ảnh ống sinh tinh trong tiêu bản nhuộm H&E 
được đánh giá theo thang điểm Johnsen và cho điểm 
từ 1 đến 10 theo các tiêu chí sau (Bảng 1) [12]. Trong 
đó: có tinh trùng trong lòng ống được đánh giá điểm 
10, 9 hoặc 8; có tinh tử mà không có tinh trùng được 
đánh giá điểm 7 hoặc 6; chỉ có tinh bào 1 và 2 được 
đánh giá điểm 5 hoặc 4; chỉ có tinh nguyên bào được 
đánh giá điểm 3; chỉ có tế bào Sertoli được đánh giá 
điểm 2; không có tế bào nào được đánh giá điểm 1.

Bảng 1. Thang điểm Johnsen đánh giá mô học ống sinh tinh.

Điểm Mô tả

10 Quá trình sinh tinh hoàn toàn với các tế bào tinh trùng trưởng thành.
9 Lớp biểu mô mất tính trật tự, có tinh trùng.
8 Có một ít tinh trùng (từ 5 đến 10).
7 Không có tinh trùng, có tinh tử (spermatids).
6 Không có tinh trùng, có một ít tinh tử (từ 5 đến 10).
5 Không có tinh trùng và tinh tử, có các tinh bào (spermatocytes).
4 Không có tinh trùng và tinh tử, có một ít tinh bào (<5).
3 Chỉ có tinh nguyên bào (spermatogonia).
2 Chỉ có tế bào Sertoli.
1 Không có tế bào ở trong lòng ống sinh tinh.

2.2.6. Xử lý thống kê
Các thí nghiệm nuôi cấy được bố trí ngẫu nhiên, mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm 

được tính trung bình và phân tích ANOVA bằng Duncan’s test với p<0,05 sử dụng phần mềm SPSS ver 20.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Ảnh hưởng của cao chiết Giảo cổ lam đến khả năng cải thiện nồng độ testosterone 
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Nồng độ testosterone trong máu chuột nhóm 
đối chứng ở mức 14,03 ± 2,31 ng/mL. Chuột uống 
dịch chiết Giảo cổ lam (200mg/kg) có nồng độ 
testosterone trong máu có xu hướng cao hơn, tuy 
nhiên không đạt mức có ý nghĩa thống kê (15,01 ± 
2,10 ng/mL). Chuột xử lý nhiệt 40°C trong 5 tuần 
làm cho nồng độ testosterone trong máu giảm mạnh 
(0,66 ± 0,41 ng/mL). Chuột uống cao chiết Giảo cổ 
lam 100 mg/kg cải thiện nồng độ testosterone trong 
máu (1,39 ± 0,67), cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với nhóm chỉ xử lý nhiệt. Nhóm chuột xử lý nhiệt có 
uống cao chiết Giảo cổ lam 200 mg/kg có nồng độ 
testosterone trong máu là 2,17 ± 1,01 ng/mL, cao 
hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chỉ xử lý nhiệt, 
tuy nhiên chưa đạt đến mức có ý nghĩa thống kê so 
với nhóm uống cao chiết 100 mg/kg. Nhóm chuột 
xử lý nhiệt có uống cao chiết từ cây Giảo cổ lam tự 
nhiên 400 mg/kg có nồng độ testosterone trong 
máu là 3,55 ± 0,74 ng/mL, cao hơn có ý nghĩa thống 
kê so với nhóm chỉ xử lý nhiệt hay kết hợp uống cao 
chiết 100 mg/kg và 200 mg/kg. Tuy nhiên, mức độ 
cải thiện chưa đạt đến mức không khác biệt thống 
kê so với nhóm đối chứng  (Hình 1).

Hình 1. Ảnh hưởng của dịch chiết giảo cổ lam lên 
nồng độ testosterone trong máu chuột xử lý nhiệt

ĐC: Nhóm đối chứng, GCL: Nhóm uống dịch chiết 
giảo cổ lam 200 mg/kg, N40: Nhóm xử lý nhiệt 40°C, 
N40+GCL100: Nhóm xử lý nhiệt 40°C và có uống dịch 
chiết giảo cổ lam 100 mg/kg, N40+GCL200: Nhóm 
xử lý nhiệt 40°C và có uống dịch chiết giảo cổ lam 
200 mg/kg, N40+GCL400: Nhóm xử lý nhiệt 40°C và 
có uống dịch chiết giảo cổ lam 400 mg/kg; *: p ≤ 
0.05 so với nhóm ĐC, #: p ≤ 0.05 so với nhóm GCL, 
@: p ≤ 0,05 so với nhóm N40, NS: Không khác biệt 
có ý nghĩa thống kê

Ảnh hưởng của cao chiết đến khả năng cải 
thiện quá trình sinh tinh

Quá trình sinh tinh diễn ra bình thường trong 
lòng ống sinh tinh ở mô tinh hoàn chuột nhóm đối 
chứng và nhóm chỉ uống cao chiết Giảo cổ lam. 
Tinh nguyên bào (spermatocytes) xếp thành 1 hàng 

sát với màng cơ bản của ống sinh tinh. Các tinh 
bào (spermatocytes) hướng vào trong lòng ống. 
Các tinh bào 1 giảm phân tạo ra các tinh tử tròn 
(round spermatids), sau đó biệt hóa thành tinh tử 
dài (elongating spermatids) tập trung trong lòng 
ống sinh tinh. Kết quả cuối cùng của quá trình biệt 
hóa tạo ra tinh trùng (spermatozoa). Tinh trùng sẽ 
di chuyển trong lòng ống sinh tinh đến tập trung ở 
mào tinh (Hình 2 a-b). Xử lý nhiệt ở nhiệt độ 40°C 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh 
tinh. Trong lòng ống sinh tinh chỉ còn sự hiện diện 
của các tinh nguyên bào là các tế bào đầu dòng tinh, 
một số ít tinh bào và tế bào leydig là tế bào nuôi 
(Hình 2 c).

Chuột xử lý nhiệt có uống cao chiết Giảo cổ lam 
cải thiện quá trình sinh tinh, lòng ống sinh tinh có 
sự hiện diên của nhiều tế bào dòng tinh. Tuy nhiên, 
quá trình sinh tinh bị dừng lại ở giai đoạn tinh bào 
(spermatocytes) (Hình 2 e-f). Chuột uống cao chiết 
Giảo cổ lam 400 mg/kg cải thiện đáng kể quá trình 
sinh tinh diễn ra trong lòng ống sinh tinh. Số lượng 
tế bào dòng tinh trong lòng ống đã tăng lên đáng kể, 
đã quan sát thấy một số tế bào tinh tử tròn và tinh 
tử dài. Tuy nhiên rất khó để quan sát thấy tinh trùng 
trong lòng ống sinh tinh (Hình 2 f).

Hình 2. Ảnh hưởng của dịch chiết giảo cổ lam lên 
cấu trúc vi thể ống sinh tinh ở mô tinh hoàn chuột.

a. Quá trình phát sinh tinh bình thường diễn ra
trong lòng ống sinh tinh chuột nhóm đối chứng, 
b. Ống sinh tinh chuột uống dịch chiết giảo cổ lam
200 mg/kg, c. Ống sinh tinh chuột xử lý nhiệt 40°C, 
d. Ống sinh tinh chuột xử lý nhiệt 40°C và có uống
dịch chiết giảo cổ lam 100 mg/kg, e. Ống sinh tinh 
chuột xử lý nhiệt 40°C và có uống dịch chiết giảo cổ 
lam 200 mg/kg, f. Ống sinh tinh chuột xử lý nhiệt 
40°C và có uống dịch chiết giảo cổ lam 400 mg/kg; 
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Le (Leydig cells): tế bào leydig, Se (Sertoli cells): tế 
bào sertoli, Sg (Spermatogonia): tinh nguyên bào, 
Sc (Spermatocytes): tinh bào, rs (round spermatids): 
tinh tử tròn, es (elongating spermatids): tinh tử dài, 
S (Spermatozoa): tinh trùng

Kết quả đánh giá quá trình phát sinh tinh diễn 
ra trong lòng ống sinh tinh qua thang điểm Johnson 
được trình bày ở Hình 3. Chuột bình thường ở nhóm 
đối chứng có điểm Johnson là 8,46 ± 1,13. Nhóm 
chuột chỉ uống Giảo cổ lam không xử lý nhiệt có 
điểm Johnson là 8,62 ± 0,99, không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng. Xử lý nhiệt 
độ 40°C làm giảm mạnh điểm Johnson (4,2 ± 1,56) 
so với nhóm đối chứng hay nhóm chỉ uống dịch 
chiết. Chuột xử lý nhiệt kết hợp với uống dịch chiết 
Giảo cổ lam (100, 200, và 400 mg/kg) làm tăng điểm 
Johnson có ý nghĩa thống kê so với nhóm chỉ xử lý 
nhiệt, điểm Johnson lần lượt là 4,98 ± 1,36; 5,18 ± 
1,08 và 5,62 ± 1,23. Trong đó nhóm uống dịch chiết 
Giảo cổ lam 400 mg/kg có điểm Johnson cao nhất 
có ý nghĩa thống kê so với nhóm uống 100 hay 200 
mg/kg. Tuy nhiên, các nhóm xử lý nhiệt kết hợp 
với uống dịch chiết có điểm Johnson thấp hơn có 
ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng hay nhóm 
chie uống dịch chiết Giảo cổ lam.

Hình 3. Đánh giá ảnh hưởng của dịch chiết giảo cổ 
lam lên mô học tinh hoàn chuột xử lý nhiệt thông 

qua thang điểm Johson
ĐC: Nhóm đối chứng, GCL: Nhóm uống dịch chiết 

giảo cổ lam 200 mg/kg, N40: Nhóm xử lý nhiệt 40°C, 
N40+GCL100: Nhóm xử lý nhiệt 40°C và có uống 
dịch chiết giảo cổ lam 100 mg/kg, N40+GCL200: 
Nhóm xử lý nhiệt 40°C và có uống dịch chiết giảo 
cổ lam 200 mg/kg, N40+GCL400: Nhóm xử lý nhiệt 
40°C và có uống dịch chiết giảo cổ lam 400 mg/kg; 
*: p ≤ 0,05 so với nhóm ĐC, #: p ≤ 0,05 so với nhóm 
GCL, @: p ≤ 0,05 so với nhóm N40, NS: Không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê

4. BÀN LUẬN
Yếu tố nhiệt tác động tiêu cực đến quá trình 

sinh tinh và các chỉ số tinh trùng như giảm số lượng 
tinh trùng, giảm khả năng vận động của tinh trùng 
và mật độ tinh trùng khi xuất tinh, giảm tỷ lệ hình 
thái tinh trùng bình thường dẫn đến giảm khả năng 
sống sót của tinh trùng, giảm tỉ lệ mang thai, giảm 
khả năng sinh sản, giảm tỉ lệ thành công của các kỹ 
thuật thụ tinh trong ống nghiệm [13], [14]. Nghiên 
cứu của Sheynkin và cộng sự cho thấy việc tiếp xúc 
nhiệt lặp đi lặp lại có ảnh hưởng tiêu cực đến quá 
trình sinh tinh và sức khỏe sinh sản nam giới [15]. 
Nghiên cứu của Bujan và cộng sự cho thấy nhiệt độ 
bìu tăng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh sản 
nam [16]. Nghiên cứu của Jung và cộng sự đã chỉ ra 
mối tương quan giữa tăng nhiệt độ bìu và giảm chất 
lượng tinh dịch ở người [17].

Giảo cổ lam có vị đắng, tính ôn trung, bổ âm và 
trợ dương và là thuốc dùng tăng sức đề kháng với vi 
khuẩn và các tác nhân gây viêm. Giảo cổ lam được 
dùng trong các bệnh tăng lipid máu, đánh trống 
ngực, chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai và chứng tự 
ra mồ hôi, cơ thể suy nhược, các chứng bệnh tâm 
tỳ khí kém, đàm huyết ứ trệ. Do đó, Giảo cổ lam đã 
được đưa vào hầu hết các từ điển thảo dược Trung 
Quốc dùng để giải độc, làm thuốc ho, điều trị triệu 
chứng đánh trống ngực, các triệu chứng mệt mỏi, 
viêm phế quản cấp và mãn tính [18].

Nghiên cứu tác dụng hạ cholesterol máu cho 
thấy dịch chiết nước của cây Giảo cổ lam có tác dụng 
giảm 71% lượng cholesterol trong chuột thí nghiệm 
[19]. Giảo cổ lam có tác dụng tăng đáp ứng miễn 
dịch trên chuột ở cả hai mô hình gây ức chế miễn 
dịch bằng cyclophosphamid và tia xạ [20]. Chiết xuất 
tự nhiên của Giảo cổ lam đã được nghiên cứu như 
một chất chống ung thư mạnh chống lại một số loại 
tế bào ung thư [21], [22].

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy stress 
nhiệt ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc vi thể mô 
tinh hoàn với sự biểu hiện thoái hóa và vô tổ chức 
của biểu mô tinh, mất hình ảnh cấu trúc tinh hoàn 
bình thường so với nhóm chứng. Kết quả này tương 
đồng với các nghiên cứu trước đây [23], [24]. Chuột 
ở nhóm thí nghiệm stress nhiệt có uống dịch chiết 
Giảo cổ lam cho thấy có sự cải thiện đáng để quá 
trình sinh tinh thông qua việc cải thiện câu trúc mô 
học ống sinh tinh.

Testosterone là hormone quan trọng trong sinh 
sản nam được sản xuất chủ yếu ở tế bào Leydig 
trong mô tinh hoàn, có chức năng chính là duy trì 
chức năng sinh sản của nam giới và thúc đẩy quá 
trình sinh tinh [25]. Nồng độ testosterone ở nam 
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giới có xu hướng giảm khi suy giảm chức năng sinh 
sản. Smith và cộng sự cho thấy cải thiện nồng độ 
testosterone bằng các loại thảo dược là lựa chọn 
điều trị tiềm năng trong suy giảm chức năng sinh 
sản [26]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
cao chiết của Giảo cổ lam giúp phục hồi khả năng 
sản xuất testosterone của chuột stress nhiệt.

Stress nhiệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu 
trúc mô học tinh hoàn và quá trình sinh tinh [27]. 
Stress nhiệt ảnh hưởng đến tất cả các tế bào trong 
mô tinh hoàn, đặt biệt là các tế bào dòng tinh. Cơ 
chế tác động chính của stress nhiệt liên quan đến 
quá trình gia tăng sản xuất các gốc oxy hóa tự do, 
chết lập trình và đứt gãy DNA [28]. Nghiên cứu của 
Kopalli và cs (2019) cho thấy nhân sâm Hàn Quốc 
với thành phần chính là Rg3 có tác dụng bảo vệ hệ 
thống sinh sản của chuột đực dưới tác dụng của 
stress nhiệt  [29]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
cao chiết của Giảo cổ lam từ cây tự nhiên có tác 

dụng bảo vệ cấu trúc vi thể mô tinh hoàn và tăng 
nồng độ testosteron ở chuột đực dưới tác động tiêu 
cực của stress nhiệt.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Cao chiết Giảo cổ lam giảm tác động làm suy 

giảm chức năng sinh sản trên chuột đực stress nhiệt 
thông qua cải thiện nồng độ Testosterone trong 
máu và bảo vệ quá trình phát sinh tinh trong lòng 
ống sinh tinh ở mô tinh hoàn chuột. Các nghiên cứu 
chuyên sâu về cơ chế sinh học phân tử và vai trò của 
các chất trong Giảo cổ lam lên hệ sinh sản nam cần 
được tiến hành để làm cơ sở cho việc sử dụng Giảo 
cổ lam như một vị thuốc bảo vệ hệ sinh sản nam.
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